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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

1. Tên sáng kiến và những người tham gia:

- Giải pháp: “khảo sát chất lượng giấc ngủ bằng chỉ số Pittsburgh ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định”.
- Tác giả: BSCKII. Nguyễn Dũng, Trưởng Khoa và CNĐD. Nguyễn Thùy Lam, Điều dưỡng trưởng, Khoa Nội thận-Lọc máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Nhóm tác giả
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Y tế
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: 1/3/2020 
5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

5.1. Thực trạng trước khi đưa ra sáng kiến

- Khó khăn, vướng mắc trong thực tế: Biến chứng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận chu kỳ rất nhiều, trong đó rối loạn giấc ngủ là một rối loạn thường gặp. Rối loạn giấc ngủ kéo dài ảnh hưởng nhiều tới thể lực, tinh thần, gây suy giảm nhận thức, giảm mức độ tập trung, giảm trí nhớ và thúc đẩy bệnh tiến triển. Tuy nhiên vấn đề này chưa được nghiên cứu và quan tâm nhiều.
-Những vấn đề cần giải quyết: Bệnh nhân suy thận mạn có tỷ lệ rối loạn giấc ngủ rất cao và có liên quan đến nhiều yếu tố của bệnh, cần phải đánh giá lượng hoá tình trạng rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ nhằm có phương pháp điều trị sớm, hạn chế biến chứng.
5.2. Nội dung sáng kiến:

 + Rối loạn giấc ngủ là vấn đề than phiền thường gặp ở bệnh nhân STM, xảy ra rất sớm từ những giai đoạn đầu của bệnh và ngày càng trầm trọng ở bệnh nhân STMGĐC . Rối loạn giấc ngủ có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống ở những bệnh nhân bị bệnh thận và có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi chức năng điều trị. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng qua khảo sát đa ký giấc ngủ ở  bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ đã đánh giá tổng thể số lượng và chất lượng giấc ngủ, cho thấy biện pháp can thiệp hành vi như yếu tố gây rối loạn giấc ngủ và việc sử dụng thích hợp các loại thuốc có thể hữu ích.. Vì vậy việc phát hiện rối loạn giấc ngủ sớm để có kế hoạch điều trị cho bệnh nhân nhằm hạn chế biến chứng là rất cần thiết.
+ Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Hiện tại, phương pháp phát hiện rối loạn giấc ngủ sớm đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với đội ngũ bác sĩ khoa Nội thận-Lọc máu được đào tạo chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm. 
+ Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:  Chúng tôi triển khai phương pháp phát hiện rối loạn giấc ngủ này với các trang thiết bị sẵn có tại cơ sở bệnh viện như: Phỏng vấn bệnh nhân, các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy thận nhân tạo, mà không cần phải mua thêm các thiết bị đắt tiền, tiết kiệm được rất nhiều cho ngân sách nhà nước.  
5.3. Những kết quả, lợi ích thu được khi áp dụng sáng kiến: 

+ Có thể dự báo được tỉ lệ rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ
+ Có thể dự báo được mối tương quan của rối loạn giấc ngủ với các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng khác.
- Kết quả của sáng kiến: 
+ Điểm PSQI trung bình nhóm nghiên cứu là 6,80 ± 3,15. Số bệnh nhân nghiên cứu có điểm PSQI ≥ 5 (giấc ngủ kém) chiếm tỷ lệ là 70,43%.   
+ Tuổi, tăng huyết áp và thiếu máu ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ có mối tương quan thuận khá chặt chẽ với tỉ lệ rối loạn giấc ngủ.
+ Tình trạng nằm viện, tăng huyết áp, thiếu máu ảnh hưởng tới hầu hết 7 yếu tố của PSQI, đặc biệt thấy rõ ở các yếu tố : khó khăn vào giấc ngủ, hiệu quả giấc ngủ, yếu tố bất lợi trong khi ngủ làm giảm thời gian ngủ trong đêm.

       5.4. Đánh giá về phạm vi áp dụng của sáng kiến: Toàn tỉnh
Lý do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là bệnh viện hạng I của tỉnh,  đã có khoa Nội thận-Lọc máu với đội ngũ bác sĩ chuyên sâu về thận nhân tạo nên phần lớn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối được chuyển đến điều trị tại đây.
6. Tính mới của sáng kiến
Rối loạn giấc ngủ là vấn đề than phiền thường gặp ở bệnh nhân STM, xảy ra rất sớm từ những giai đoạn đầu của bệnh và ngày càng trầm trọng ở bệnh nhân STMGĐC . Rối loạn giấc ngủ có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống ở những bệnh nhân bị bệnh thận và có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi chức năng điều trị. Tính mới của sáng kiến này là dự báo được tỉ lệ rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ, vì vậy biện pháp can thiệp hành vi như yếu tố gây rối loạn giấc ngủ và việc sử dụng thích hợp các loại thuốc có thể hữu ích..giúp tránh được các biến chứng nặng thường gặp do rối loạn giấc ngủ ,tăng tỉ lệ tử vong, ảnh hưởng xấu đến chất lượng điều trị. Biết được mối tương quan của rối loạn giấc ngủ với các yếu tố tuổi, tăng huyết áp và thiếu máu ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Từ đó có những biện pháp điều trị thịch hợp sớm từ những ngày đầu để nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.
7. Những thông tin cần được bảo mật: Không
8. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Sử dụng các trang thiết bị sẵn có tại cơ sở bệnh viện như các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy thận nhân tạo, mà không cần phải mua thêm các thiết bị khác

9. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 

Phương pháp đánh giá rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo góp phần vào:

- Dự báo được tỉ lệ rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ, rối loạn giấc ngủ có tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống ở những bệnh nhân bị bệnh thận và có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi chức năng điều trị, vì vậy biện pháp can thiệp hành vi như yếu tố gây rối loạn giấc ngủ và việc sử dụng thích hợp các loại thuốc có thể hữu ích..giúp tránh được các biến chứng nặng thường gặp do rối loạn giấc ngủ ,tăng tỉ lệ tử vong, ảnh hưởng xấu đến chất lượng điều trị.
- Biết được mối tương quan của rối loạn giấc ngủ với các yếu tố tuổi, tăng huyết áp và thiếu máu ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Cho nên cần có những biện pháp điều trị thịch hợp sớm từ những ngày đầu để nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.

 - Giảm tình trạng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên do thất bại điều trị. 

9.1. Lợi ích về xã hội: 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là bệnh viện hạng I của tỉnh đã có khoa Nội thận-Lọc máu với đội ngũ bác sĩ chuyên sâu đã khám và theo dõi điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối rất tốt,  góp phần làm giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.  

- Tạo niềm tin cho người bệnh về khả năng chẩn đoán và điều trị của bệnh viện tỉnh nhà đồng thời nâng cao uy tín của ngành y tế tỉnh Bình Định.

9.2. Lợi ích về kinh tế: 

- Những trường hợp bệnh nhân bị suy thận mạn chạy thận nhân tạo không phát hiện rối loạn giấc ngủ, hoặc phát hiện mà không điều trị thì bệnh sẽ ngày càng nặng gây nhiều biến chứng... Từ đó ảnh hưởng chất lượng sống, gây tốn kém cho người bệnh vừa phải điều trị bệnh gốc vừa phải điều trị các biến chứng gây ra
- Nếu bệnh nhân đi lên tuyến trên điều trị phải tốn kém rất nhiều so với điều trị tại địa phương./.
PAGE  

